
 

 
 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TIỀN TỆ NGÂN QUỸ DÀNH CHO KHCN  
(Áp dụng từ:  01/03/2026) 

 

STT  Dịch vụ  
Mức phí  

(không bao gồm thuế GTGT) 

1 Kiểm đếm theo yêu cầu Khách hàng 

a VND   

i Loại tiền 20.000 trở lên 0,05% * số tiền (TT: 100.000 VND) 

ii Loại tiền 10.000 trở xuống 0,03% * số tiền (TT: 100.000 VND) 

b USD/EUR (kiểm định thật giả) 0,5% * số tiền (TT: 5 USD) 

2 Thu hộ tiền mặt  

a Thu hộ tại quầy 0,05% * số tiền (TT: 18.182 VND/món) 

b 
Thu hộ tại nơi KH chỉ định 
(HĐ thu hộ thường xuyên có thời hạn 
từ 01 năm trở lên) 

0,05% * số tiền với mức thu tối thiểu: 

- Bán kính dưới 2km: 181.818 đ/lần 

- Bán kính từ 2-5km: 363.636 đ/lần 

- Bán kính từ 5-10km: 636.364 đ/lần 

- Trên 10km: thỏa thuận 
- TT: 909.091 đ/lần 

c 

Thu hộ tại nơi KH chỉ định 
(HĐ thu hộ không thường xuyên (01-
02 lần/tháng hoặc yêu cầu thu hộ 
từng lần) hoặc hợp đồng thu hộ 
thường xuyên dưới 01 năm 

0,1% * số tiền (TT: 272.727đ/lần)  
(Áp dụng trong bán kính dưới 3km; từ 3km 
trở lên thỏa thuận trên mức tối thiểu quy định 
tại mục b khoản này) 

3 Chi hộ tiền mặt  

a Chi hộ tại quầy 0,05% * số tiền (TT: 18.182 VND/món) 

b 
Chi hộ tại nơi KH chỉ định (HĐ thu hộ 
thường xuyên có thời hạn từ 01 năm 
trở lên) 

0,05% * số tiền với mức thu tối thiểu: 

- Bán kính dưới 2km: 181.818 đ/lần 

- Bán kính từ 2-5km: 363.636 đ/lần 

- Bán kính từ 5-10km: 636.364 đ/lần 

- Trên 10km: thỏa thuận 
- TT: 909.091 đ/lần 



STT  Dịch vụ  
Mức phí  

(không bao gồm thuế GTGT) 

c 

Chi hộ tại nơi KH chỉ định (HĐ 
thu hộ không thường xuyên (01-
02 lần/tháng hoặc yêu cầu thu hộ 
từng lần) hoặc hợp đồng thu hộ 
thường xuyên dưới 01 năm 

0,1% * số tiền (TT: 272.727đ/lần) 
(Áp dụng trong bán kính dưới 3km; từ 3km 
trở lên thỏa thuận trên mức tối thiểu quy định 
tại mục b này) 

d Chi trả hộ bằng tiền mặt từ 
tiền chuyển khoản ở NH khác về  

i Cùng tỉnh/TP  0,02% * số tiền (TT: 10.000 VND/món) 

ii Khác tỉnh/TP  0,05% * số tiền (TT: 20.000 VND/món) 

4 Đổi tiền VND không đủ tiêu chuẩn lưu 
thông Miễn phí 

5 Đổi ngoại tệ lấy:   

a Loại có mệnh giá nhỏ hơn Miễn phí 

b Loại có mệnh giá lớn hơn   

i Đối với USD/EUR   

- Lấy loại nhỏ hơn 50 USD/EUR 0,01%/giá trị (TT: 1 USD) 

- Lấy loại 50 USD, 100 USD/EUR 2%/giá trị (TT: 2 USD) 

ii Đối với ngoại tệ khác USD/EUR 2%/giá trị (TT: 2 USD) 

6 
Cất giữ hộ (tiền không đếm, kim loại 
quý không chịu trách nhiệm kiểm định 
chất lượng) 

0,05% * số tiền/tháng 

Ghi chú:        - TT: Tối thiểu               -TĐ: tối đa 

Phí được tính bằng VND hoặc ngoại tệ của nghiệp vụ phát sinh. Trường hợp phí được 
tính bằng ngoại tệ, khách hàng có thể trả bằng VND theo tỷ giá bán ngoại tệ mặt do 
Vikki Bank niêm yết tại thời điểm thu phí. 
Mức phí = Mức phí Ngoại tệ theo biểu phí * Tỷ giá bán chuyển khoản ngoại tệ 

 


